
STT Họ và tên Lớp Đạt giải

1 Bùi Tuấn Kiệt 5D Vàng
2 Đỗ Minh Hưng 5B Bạc
3 Trịnh Huy Hợp 5B Đồng
4 Hoàng Vũ Tuấn Lâm 4A Khuyến khích
5 Nguyễn Vũ Nguyên Khang 4A Khuyến khích
6 Vũ Bình Minh 4A Khuyến khích
7 Nguyễn Ngọc An Nhiên 4A Khuyến khích
8 Phan Minh Kiên 4A Khuyến khích
9 Phan Sơn An 4B Khuyến khích
10 Phùng Chí Kiên 4B Khuyến khích
11 Phạm Hoàng Thái 4C Khuyến khích
12 nguyễn Hồng Anh 4C Khuyến khích
13 Phạm Anh Thư 4C Khuyến khích
14 Đặng Đỗ Khánh Linh 4C Khuyến khích
15 Nguyễn Nhật Minh 4C Khuyến khích
16 Nguyễn Thế Hưng 4C Khuyến khích
17 Hoàng Đình Đức Trí 4C Khuyến khích
18 Giáp Phương Giang 4D Khuyến khích
19 Nguyễn Hà Vy 4D Khuyến khích
20 Lương Minh Quỳnh Anh 4E Khuyến khích
21 Lê Bảo Quyên 4E Khuyến khích
22 Hoàng Thanh Tùng 4E Khuyến khích
23 Lê Minh Vũ 4E Khuyến khích
24 Nguyễn Xuân Đạt 4G Khuyến khích
25 Gia Khang 4G Khuyến khích
26 Nguyễn Hà Linh 4G Khuyến khích
27 Đỗ Thị Thu Thủy 4G Khuyến khích
28 Phạm Gia Hân 4H Khuyến khích
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29 Nguyễn Hoàng Vũ 5A Khuyến khích
30 Pham Khanh Ngan 5A Khuyến khích
31 Nguyễn Trung Kiên 5A Khuyến khích
32 Lê Gia Bảo 5A Khuyến khích
33 Trịnh Doãn Nam Phong 5A Khuyến khích
34 Nguyễn Thanh Tùng 5A Khuyến khích
35 Trần Bá Tùng Lâm 5B Khuyến khích
36 Lại Hoàng Nam Bình 5C Khuyến khích
37 Nguyễn Anh Tuấn 5D Khuyến khích
38 Nguyễn Lê Minh 5D Khuyến khích
39 Ngô Chấn Hưng 5E Khuyến khích
40 Hoàng Thị Quỳnh Chi 5E Khuyến khích
41 Quách Gia Linh 5E Khuyến khích
42 Nguyễn Hoàng Hải 5E Khuyến khích
43 Chu Bảo Khánh 5H Khuyến khích


